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Luật năng lượng 
 
 
Đi đầu trong lĩnh vực hạt nhân: Việt Nam đang tìm cách phát triển điện 
hạt nhân 
 
Phạm Nghiêm Xuân Bắc & Lưu Tiến Ngọc 
 

Tháng 12 năm 2010, Malaixia đã công bố dự định sẽ xây dựng 2 nhà máy điện hạt 
nhân vào năm 2022. Inđônêxia cũng có ý định phát triển năng lượng hạt nhân như 
một cứu cánh để giải quyết vấn đề thiếu hụt năng lượng của mình. Tuy nhiên, chính 
Việt Nam mới là nước đangdẫn đầu các nước ở khu vực Đông Nam Á, trong việc 
phát triển các nhà máy điện hạt nhân. 
 
Bối cảnh 
 
Vài năm qua, Chính phủ Việt Nam đã nỗ lực không ngừng nhằm phát triển điện hạt 
nhân cho các mục đích hòa bình, trên cơ sở những công nghệ hiện đại và đã được 
kiểm chứng. Nhu cầu phát triển năng lượng hạt nhân được thúc đẩy phần lớn bởi nhu 
cầu năng lượng ngày càng tăng, mà theo dự tính của Chính phủ Việt Nam, dự kiến sẽ 
tăng bình quân hàng năm khoảng 16%, từ nay cho đến năm 2015. 
 
Một trong những thách thức chính mà Việt Nam hiện đang phải đối mặt đó là không 
dưới một phần ba nguồn cung năng lượng được tạo ra bởi các nhà máy thủy điện. 
Tuy nhiên, có hai lý do chính khiến thủy điện khó có thể được xem là giải pháp ổn 
định và lâu dài để đáp ứng nhu cầu năng lượng của Việt Nam.   
 
Thứ nhất, các dự án thủy điện phụ thuộc rất nhiều vào điều kiện thời tiết. Tình trạng 
hạn hán kéo dài gần đây ở Việt Nam đã khiến cho các nhà máy thủy điện phải vật lộn 
để tạo ra sản lượng điện đủ để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao. Tình trạng này sẽ 
càng xấu đi khi nhu cầu điện năng luôn duy trì ở mức rất cao. Thứ hai, ngoại trừ nhà 
máy thủy điện Sơn La, mới đưa vào hoạt động, có rất ít vị trí được xem là phù hợp 
cho các dự án thủy điện mới, có quy mô lớn ở Việt Nam.  
 
Do đó, để đáp ứng nhu cầu điện ngày càng tăng, Việt Nam phải tìm kiếm một nguồn 
năng lượng tái tạo thay thế. Việt Nam đã công bố kế hoạch xây dựng ít nhất 13 tổ 
máy điện hạt nhân ở Việt Nam, trong 20 năm tới, với mục đích là đến năm 2030 các 
tổ máy này sẽ cung cấp khoảng 15.000 - 16.000 mêgaoát điện, chiếm khoảng 10% 
tổng sản lượng điện của Việt Nam. 
 
Thiết lập khuôn khổ pháp lý 
 
Trong nhiều năm qua, Việt Nam đã không ngừng xây dựng các chính sách liên quan 
đến phát triển điện hạt nhân. Bắt đầu là sự kiện thành lập Ủy ban Năng lượng 
Nguyên tử Việt Nam (nay là Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam) vào năm 1976. 
Gần đây hơn, vào tháng 1 năm 2006, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chiến lược 
ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình đến năm 2020, và tiếp đến là 
Kế hoạch tổng thể phát triển và ứng dụng năng lượng nguyên tử năm 2007. 
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Tuy nhiên, phải đến vài năm gần đây, Chính phủ mới thực sự bắt đầu xây dựng 
khuôn khổ pháp lý cho việc phát triển các dự án điện hạt nhân, bao gồm tất cả các 
giai đoạn từ thiết kế cho đến chấm dứt hoạt động, từ cung cấp và quản lý nguồn 
nhiên liệu đầu vào đến xử lý an toàn chất thải hạt nhân. 
 
Do tính chất nghiêm ngặt của các quy định quốc tế và những cân nhắc về chính sách 
xung quanh việc thực hiện các dự án điện hạt nhân, hiện vẫn còn quá sớm để có thể 
khẳng định được rằng liệu hệ thống pháp luật của Việt Nam, bao gồm các văn bản 
pháp luật hiện hành và dự kiến sẽ được thông qua trong thời gian tới, đã đủ để cho 
phép Việt Nam thực hiện được tầm nhìn hạt nhân của mình, theo đúng tiến độ đã đề 
ra hay không.  
 
Trụ cột chính trong khuôn khổ pháp lý về năng lượng nguyên tử của Việt Nam hiện 
nay là Luật Năng lượng Nguyên tử, được Quốc hội thông qua ngày 03 tháng 6 năm 
2008 và có hiệu lực vào ngày 01 tháng 01 năm 2009. Luật này quy định các nguyên 
tắc cơ bản nhất liên quan đến việc phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam, và không có 
gì ngạc nhiên khi trọng tâm của Luật là nhằm đảm bảo an toàn tối đa cho người dân, 
môi trường, khẳng định việc sử dụng công nghệ hiện đại đã được kiểm chứng, gắn 
liền với cam kết không phổ biến vũ khí hạt nhân. 
 
Để hướng dẫn thi hành Luật Năng lượng Nguyên tử, đã có ba Nghị định của Chính 
phủ và một số Quyết định của Thủ tướng Chính phủ đã được ban hành, cụ thể hóa 
một số quy định liên quan đến việc giải quyết các vấn đề phức tạp, liên quan đến việc 
triển khai thực hiện chiến lược năng lượng nguyên tử ở Việt Nam.  
 
Lịch trình thực hiện đầy tham vọng  
 
Kế hoạch phát triển năng lượng hạt nhân ở Việt Nam trong 20 năm tới được thể hiện 
trong Quyết định số 906 ngày 17 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ. Theo 
Quyết định 906, nhà máy điện hạt nhân đầu tiên, Ninh Thuận 1, bao gồm 2 tổ máy, 
với tổng công suất của cả bao gồm 2 tổ máy là khoảng 2.000 mêgaoát, dự kiến sẽ 
được bắt đầu xây dựng vào năm 2015, sẽ phụ thuộc vào việc có đạt được những phê 
chuẩn cần thiết theo quy định (hiện cũng đang được xây dựng) và kết quả của nghiên 
cứu khả thi của dự án (hiện cũng đang được thực hiện). Theo kế hoạch, dự án dự 
kiến sẽ bắt đầu hoạt động thương mại vào năm 2020, với công suất dự kiến tiếp tục 
tăng trong năm 2021.  
 
Dự án sẽ được thực hiện tại xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận.  
 
Nhà máy điện hạt nhân thứ hai (Ninh Thuận 2), bao gồm 2 tổ máy, với tổng công 
suất là khoảng 2.000 mêgaoát, dự kiến sẽ được xây dựng tại xã Vĩnh Hải, huyện 
Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận, và việc xây dựng dự kiến sẽ được bắt đầu vào năm 2020.  
 
EVN (Tập đoàn Điện lực Việt Nam) sẽ là chủ đầu tư của dự án, đồng thời cũng là tổ 
chức quản lý và vận hành của cả hai dự án đầu tiên nói trên. Các tổ chức kinh tế 
trong nước khác sẽ được xem xét để tham gia xây dựng và phát triển các nhà máy 
điện hạt nhân còn lại, nếu họ có năng lực, kỹ năng và kinh nghiệm cần thiết để được 
cấp giấy phép hoạt động hạt nhân.  
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Quyết định 906 không quy định rõ liệu các nhà đầu tư nước ngoài có cơ hội được 
tham gia vào việc đầu tư, quản lý và vận hành các nhà máy điện hạt nhân ở Việt 
Nam, dưới hình thức liên doanh với đối tác trong nước, hay không. Tuy nhiên, Quyết 
định 906 cũng không có quy định nào loại trừ khả năng đó. Như vậy, có thể thấy 
rằng Việt Nam đã công bố một kế hoạch đầy tham vọng để phát triển điện hạt nhân 
trong vài thập kỷ tới. Tuy nhiên, có thể thấy là còn có một số yếu tố có thể cản trở 
bước tiến của Việt Nam trong việc đạt được các mục tiêu mà Việt Nam đã đề ra. 
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Các lĩnh vực khác:  
 

 

Tài chính - Ngân hàng 
• Thông tư số 225/2010/TT-BTC ngày 31/12/2010 của Bộ Tài chính về việc quy 

định chế độ quản lý tài chính Nhà nước đối với viện trợ không hoàn lại của nước 
ngoài thuộc nguồn ngân sách Nhà nước; 

• Thông tư số 209/2010/TT-BTC ngày 20/12/2010 của Bộ Tài chính về việc quy 
định giao dịch điện tử trong hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước; 

• Thông tư số 198/2010/TT-BTC ngày 08/12/2010 của Bộ Tài chính về việc quy 
định sửa đổi, bổ sung Mục lục ngân sách Nhà nước. 

 
Thuế 
• Quyết định số 2477/QĐ-TCT ngày 03/12/2010 của Tổng cục Thuế về việc sửa 

đổi, bổ sung quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi 
cục Thuế trực thuộc Cục Thuế; sửa đổi, bổ sung quy định chức năng, nhiệm vụ 
của các Đội thuộc Chi cục Thuế; 

• Thông tư số 216/2010/TT-BTC ngày 29/12/2010 của Bộ Tài chính về việc ban 
hành danh mục các mặt hàng nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, thức ăn 
chăn nuôi, phân bón và thuốc trừ sâu được tạm thời điều chỉnh thời hạn nộp thuế 
giá trị gia tăng khâu nhập khẩu; 

• Thông tư số 214/2010/TT-BTC ngày 28/12/2010 của Bộ Tài chính về việc hướng 
dẫn chính sách thuế nhập khẩu ưu đãi đối với vật tư, thiết bị nhập khẩu để sản 
xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm và để đầu tư sản xuất sản phẩm cơ khí trọng 
điểm; 

• Thông tư số 213/2010/TT-BTC ngày 22/12/2010 của Bộ Tài chính về việc hướng 
dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng 
thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi; 

• Thông tư số 208/2010/TT-BTC ngày 17/12/2010 của Bộ Tài chính về việc hướng 
dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng 
thuộc nhóm 2711 tại biểu thuế nhập khẩu ưu đãi; 

• Thông tư số 201/2010/TT-BTC ngày 13/12/2010 của Bộ Tài chính về việc quy 
định mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với vật tư, thiết bị nhập khẩu để 
phục vụ dự án chế tạo thiết bị sản xuất vật liệu xây dựng không nung nhẹ và sản 
xuất gạch xi măng - cốt liệu công suất từ 7 triệu viên quy tiêu chuẩn/năm trở lên; 

• Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về 
thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và 
quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; 
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• Thông tư số 38/2010/TT-BCT ngày 02/12/2010 của Bộ Công Thương về việc 
nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2011 với thuế suất thuế nhập khẩu 0% 
đối với hàng hóa có xuất xứ từ Lào; 

• Thông tư số 37/2010/TT-BCT ngày 02/12/2010 của Bộ Công Thương về việc 
nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2010 và 2011 với thuế suất thuế nhập 
khẩu 0% đối với hàng hóa có xuất xứ Campuchia; 

• Thông tư số 190/2010/TT-BTC ngày 01/12/2010 của Bộ Tài chính về việc hướng 
dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng 
thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi. 

 
Thương mại 
• Nghị định số 112/2010/NĐ-CP ngày 01/12/2010 của Chính phủ về việc sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 06/2008/NĐ-CP ngày 16/01/2008 của 
Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại; 

• Quyết định số 82/2010/QĐ-TTg ngày 15/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ về 
chế độ bồi dưỡng đối với thành viên Hội đồng Cạnh tranh kiêm nhiệm và người 
tiến hành, tham gia tố tụng cạnh tranh tại phiên điều trần; 

• Thông tư số 47/2010/TT-BCT ngày 31/12/2010 của Bộ Công Thương về việc 
Quy định việc kiểm tra chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm đối với sản phẩm 
thực phẩm trong quá trình sản xuất thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công 
Thương; 

• Thông tư số 46/2010/TT-BCT ngày 31/12/2010 của Bộ Công thương về việc quy 
định về quản lý hoạt động của các website thương mại điện tử bán hàng hóa hoặc 
cung ứng dịch vụ; 

• Thông tư số 44/2010/TT-BCT ngày 31/12/2010 của Bộ Công Thương về việc 
quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 109/2010/NĐ-CP ngày 
04/11/2010 của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo; 

• Thông tư số 43/2010/TT-BCT ngày 29/12/2010 của Bộ Công Thương về việc 
quy định công tác quản lý an toàn trong ngành Công Thương; 

• Thông tư số 42/2010/TT-BCT ngày 28/12/2010 của Bộ Công Thương gia hạn 
việc áp dụng Giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số sản phẩm thép theo 
quy định tại Thông tư số 22/2010/TT-BCT ngày 20/5/2010 và Thông tư số 
31/2010/TT-BCT ngày 27/7/2010 của Bộ trưởng Bộ Công Thương; 

• Thông tư số 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 của Bộ Tài chính về việc hướng 
dẫn Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16/03/2007 của Chính phủ về việc xác 
định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; 
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• Thông tư số 41/2010/TT-BCT ngày 14/12/2010 của Bộ Công Thương quy định 
phương pháp xác định giá phát điện; trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành khung 
giá phát điện và phê duyệt hợp đồng mua bán điện; 

• Thông tư số 40/2010/TT-BCT ngày 13/12/2010 của Bộ Công Thương về việc 
quy định về trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp trên thị trường điện lực; 

• Thông tư số 39/2010/TT-BCT ngày 09/12/2010 của Bộ Công Thương quy định 
việc thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại biên giới; 

• Thông tư 195/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính về việc hướng 
dẫn việc xử lý hàng hóa tồn đọng trong kho ngoại quan. 

 
Lao động 
• Quyết định số 2281/QĐ-TTg ngày 10/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

phê duyệt Chương trình Quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động giai đoạn 
2011 - 2015; 

• Thông tư liên tịch số 39/2010/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 28/12/2010 của Bộ 
Lao động, Thương binh và Xã hội; Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chi trả chế độ 
hưu trí và tử tuất từ quỹ bảo hiểm xã hội bắt buộc và quỹ bảo hiểm xã hội tự 
nguyện đối với người vừa có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc vừa có 
thời gian tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện; 

• Thông tư số 38/2010/TT-BLĐTBXH ngày 24/12/2010 của Bộ Lao động, Thương 
binh và Xã hội về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 
91/210/NĐ-CP ngày 20/08/2010 của Chính phủ quy định chính sách đối với 
người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành 
viên do Nhà nước làm chủ sở hữu; 

• Thông tư số 37/2010/TT-BLĐTBXH ngày 22/12/2010 của Bộ Lao động, Thương 
binh và Xã hội về việc hướng dẫn điều kiện, thủ tục đăng ký, chỉ định tổ chức 
hoạt động dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với các máy, thiết bị, 
vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động. 

 
Y tế 
• Thông tư liên tịch số 41/2010/TTLT/BLĐTBXH-BYT ngày 31/12/2010 của Bộ 

Lao động, Thương binh và Xã hội; Bộ Y tế về việc hướng dẫn quy trình cai 
nghiện cho người nghiện ma túy tại các Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao 
động xã hội và cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện 

• Thông tư số 49/2010/TT-BYT ngày 31/12/2010 của Bộ Y tế về việc bãi bỏ Quyết 
định số 37/2007/QĐ-BYT ngày 25/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban 
hành quy trình quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình y tế sử dụng ngân 
sách Nhà nước; 
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• Thông tư số 47/2010/TT-BYT ngày 29/12/2010 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn 
hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu thuốc và bao bì tiếp xúc trực tiếp với thuốc; 

• Thông tư số 45/2010/TT-BYT ngày 22/12/2010 của Bộ Y tế ban hành Quy chuẩn 
kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm đồ uống có cồn; 

• Thông tư số 44/2010/TT-BYT ngày 22/12/2010 của Bộ Y tế ban hành các Quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm; 

• Thông tư số 43/2010/TT-BYT ngày 15/12/2010 của Bộ Y tế quy định lộ trình 
thực hiện nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt nhà thuốc GPP”; địa bàn và 
phạm vi hoạt động của cơ sở bán lẻ thuốc; 

• Thông tư số 42/2010/TT-BYT ngày 15/12/2010 của Bộ Y tế ban hành Danh mục 
hoạt chất thuốc và dược liệu được đăng ký quảng cáo trên phát thanh, truyền 
hình. 

 
Giáo dục 
• Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ về việc quy định 

trách nhiệm quản lý Nhà nước về giáo dục; 
• Thông tư số 35/2010/TT-BGDĐT ngày 14/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

về việc quy định danh mục các vị trí công tác phải thực hiện định kỳ chuyển đổi 
đối với công chức, viên chức không phải giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong 
ngành giáo dục; 

• Thông tư số 32/2010/TT-BGDĐT ngày 02/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 
về việc ban hành quy định điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình công nhận phổ cập 
giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi. 

 
Giao thông Vận tải 
• Thông tư số 212/2010/TT-BTC ngày 21/12/2010 của Bộ Tài chính quy định chế 

độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy đăng ký và biển số phương tiện 
giao thông cơ giới đường bộ; 

• Thông tư số 38/2010/TT-BGTVT ngày 17/12/2010 của Bộ Giao thông Vận tải 
quy định Tiêu chuẩn các chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy 
tàu, điều kiện cơ sở đào tạo và nội dung, chương trình đào tạo nhân viên đường 
sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; 

• Thông tư số 191/2010/TT-BTC ngày 01/12/2010 của Bộ Tài chính về việc hướng 
dẫn việc quản lý, sử dụng hóa đơn vận tải hành khách bằng xe ô tô; 

• Thông tư số 37/2010/TT-BGTVT ngày 01/12/2010 của Bộ Giao thông Vận tải về 
việc quy định về phòng, chống, khắc phục hậu quả lụt, bão, ứng phó sự cố thiên 
tai và cứu nạn trên đường thủy nội địa; 
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• Thông tư số 36/2010/TT-BGTVT ngày 01/12/2010 của Bộ Giao thông Vận tải về 
việc ban hành 04 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ tùng xe mô tô, xe gắn máy. 

 
Đất đai 
• Nghị định số 121/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 của Chính phủ về việc sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của 
Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; 

• Nghị định số 120/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 
của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất; 

• Quyết định số 85/2010/QĐ-UBND ngày 22/12/2010 của Ủy ban Nhân dân thành 
phố Hồ Chí Minh về việc ban hành mức thu phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất 
trên địa bàn thành phố; 

• Nghị quyết số 17/2010/NQ-HĐND ngày 08/12/2010 của Hội đồng Nhân dân 
thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh Bảng giá các loại đất trên địa bàn 
thành phố Hồ Chí Minh công bố ngày 01/01/2011; 

• Nghị quyết số 10/2010/NQ-HĐND ngày 08/12/2010 của Hội đồng Nhân dân 
thành phố Hồ Chí Minh về việc thu phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất trên địa 
bàn thành phố Hồ Chí Minh. 

 
Xây dựng 
• Nghị định số 114/2010/NĐ-CP ngày 06/12/2010 của Chính phủ về việc bảo trì 

công trình xây dựng; 
• Quyết định số 80/2010/QĐ-TTg ngày 09/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc miễn phí xây dựng; 
• Thông tư số 23/2010/TT-BXD ngày 23/12/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác 

định chi phí lập và thẩm định đề án phân loại đô thị; 
• Thông tư số 210/2010TT-BTC ngày 20/12/2010 của Bộ Tài chính quy định việc 

quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước 
theo niên độ ngân sách hàng năm; 

• Thông tư số 22/2010/TT-BXD ngày 03/12/2010 của Bộ Xây dựng về việc quy 
định về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình. 

 
Tài nguyên - Môi trường 
• Nghị định số 117/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ về việc tổ chức 

và quản lý hệ thống rừng đặc dụng; 
• Nghị định số 113/2010/NĐ-CP ngày 03/12/2010 của Chính phủ về việc quy định 

về xác định thiệt hại đối với môi trường; 
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• Quyết định số 2376/QĐ-TTg ngày 28/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc 
phê duyệt Định hướng quy hoạch địa điểm lưu giữ, chôn cất chất thải phóng xạ 
đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050; 

• Quyết định số 86/2010/QĐ-TTg ngày 22/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ về 
việc ban hành quy chế tài chính phục vụ di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường 
và các cơ sở phải di dời theo quy hoạch xây dựng đô thị; 

• Quyết định số 84/2010/QĐ-UBND ngày 21/12/2010 của Ủy ban Nhân dân thành 
phố Hồ Chí Minh về việc ban hành mức thi phí cung cấp thông tin giao dịch bảo 
đảm áp dụng tại các cơ quan đăng ký thuộc ngành tài nguyên và môi trường trên 
địa bàn thành phố Hồ Chí Minh; 

• Quyết định số 56/2010/QĐ-UBND ngày 17/12/2010 của Ủy ban Nhân dân thành 
phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung Điều 13, Quyết định số 11/2010/QĐ-UBND 
ngày 23/02/2010 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành quy 
định quản lý chất thải rắn thông thường trên địa bàn thành phố Hà Nội; 

• Quyết định số 84/2010/QĐ-TTg ngày 15/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ về 
việc ban hành Quy chế khai thác dầu khí; 

• Quyết định số 2284/QĐ-TTg ngày 13/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc 
phê duyệt đề án triển khai Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24/09/2010 của 
Chính phủ về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng; 

• Quyết định số 6469/QĐ-BCT ngày 09/12/2010 của Bộ Công thương về việc bổ 
sung quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng vàng, 
đồng, niken, molipđen Việt Nam đến năm 2015, có xét đến năm 2025; 

• Thông tư số 218/2010/TT-BTC ngày 29/12/2010 của Bộ Tài chính về việc quy 
định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá 
tác động môi trường; 

• Thông tư số 43/2010/TT-BTNMT ngày 29/12/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi 
trường về việc quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường; 

• Thông tư số 42/2010/TT-BTNMT ngày 29/12/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi 
trường về việc quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường; 

• Thông tư số 41/2010/TT-BTNMT ngày 28/12/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi 
trường về việc quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường; 

• Thông tư số 24/2010/TT-BXD ngày 24/12/2010 của Bộ Xây dựng về việc hướng 
dẫn việc tổ chức triển khai đầu tư xây dựng khu xử lý chất thải rắn vùng liên tỉnh; 

• Thông tư số 39/2010/TT-BTNMT ngày 16/12/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi 
trường về việc quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường; 

• Thông tư liên tịch số 204/2010/TTLT-BTC-BTNMT ngày 15/12/2010 của Bộ 
Tài chính; Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc sửa đổi, bổ sung một số nội 
dung của Thông tư liên tịch số 58/2008/TTLT-BTC-BTNMT ngày 04/7/2008 của 
liên Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện một số 
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điều của Quyết định số 130/2007/QĐ-TTg ngày 02/8/2007 của Thủ tướng Chính 
phủ về một số cơ chế, chính sách đối với dự án đầu tư theo cơ chế phát triển 
sạch; 

• Thông tư số 38/2010/TT-BTNMT ngày 14/12/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi 
trường quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật khảo sát điều tra tổng hợp tài 
nguyên và môi trường bằng tàu biển; 

• Thông tư số 37/2010/TT-BTNMT ngày 14/12/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi 
trường ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật cho 10 công tác điều tra địa chất 
khoáng sản biển và hải đảo 

• Thông tư số 34/2010/TT-BTNMT ngày 14/12/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi 
trường về việc quy định kỹ thuật điều tra, khảo sát hải văn, hóa học và môi 
trường vùng ven bờ và hải đảo; 

• Thông tư số 33/2010/TT-BTNMT ngày 09/12/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi 
trường về việc quy định về thăm dò, phân cấp trữ lượng và tài nguyên các mỏ 
quặng sắt; 

• Thông tư liên tịch số 197/2010/TTLT-BTC-BTNMT ngày 08/12/2010 của Bộ 
Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn việc thu, nộp tiền 
phạt, quản lý và sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 
bảo vệ môi trường; 

• Thông tư số 32/2010/TT-BTNMT ngày 08/12/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi 
trường về việc quy định về cấp phép hoạt động đo đạc và bản đồ. 

 
Khoa học - Công nghệ 
• Quyết định số 2457/QĐ-TTg ngày 31/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

phê duyệt Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020; 
• Quyết định số 81/2010/QĐ-TTg ngày 13/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc quy định về thu nhận, lưu trữ, xử lý, khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám 
quốc gia; 

• Thông tư số 26/2010/TT-BKHCN ngày 29/12/2010 của Bộ Khoa học và Công 
nghệ về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định số 111/2009/NĐ-CP ngày 
11/12/2009 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 
vực năng lượng nguyên tử; 

• Thông tư số 22/2010/TT-BKHCN ngày 29/12/2010 của Bộ Khoa học và Công 
nghệ về việc quy định về việc cấp và kiểm tra Giấy chứng nhận lưu hành tự do 
đối với sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý 
của Bộ Khoa học và Công nghệ; 

• Thông tư số 21/2010/TT-BKHCN ngày 29/12/2010 của Bộ Khoa học và Công 
nghệ về việc quy định về việc quản lý hoạt động công nhận tại Việt Nam; 
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• Thông tư số 17/2010/TT-BKHCN ngày 03/12/2010 của Bộ Khoa học và Công 
nghệ về việc sửa đổi, bổ sung Điều 5 của Quy định tạm thời về việc xây dựng và 
quản lý Dự án khoa học và công nghệ ban hành kèm theo Quyết định số 
11/2005/QĐ-BKHCN ngày 28/05/2005 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công 
nghệ. 

 
Sở hữu Trí tuệ 
• Nghị định số 122/2010/NĐ-CP ngày 31/12/2010 của Chính phủ về việc sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của 
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu 
Trí tuệ về sở hữu công nghiệp; 

• Nghị định số 119/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 của Chính phủ về việc sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Nghị định số 105/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của 
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu 
trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý Nhà nước về sở hữu trí tuệ; 

• Quyết định số 2204/QĐ-TTg ngày 06/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc 
phê duyệt chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2011 - 2015; 

 
Thông tin – Truyền thông 
• Quyết định số 1987/QĐ-BTTTT ngày 20/12/2010 của Bộ Thông tin và Truyền 

thông về việc ban hành Chương trình khung, mẫu giấy chứng nhận đào tạo, bồi 
dưỡng nghiệp vụ quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin; 

• Thông tư số 28/2010/TT-BTTTT ngày 13/12/2010 của Bộ Thông tin và Truyền 
thông về việc quy định nội dung giám sát thi công dự án ứng dụng công nghệ 
thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước. 

 
Hành chính - Tư pháp 
• Nghị định số 118/2010/NĐ-CP ngày 29/12/2010 của Chính phủ về việc sửa đổi, 

bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về việc áp dụng biện pháp đưa 
vào cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng; 

• Quyết định số 93/2010/QĐ-UBND ngày 31/12/2010 của Ủy ban Nhân dân thành 
phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế (mẫu) công tác văn thư, lưu trữ cơ 
quan; 

• Quyết định số 2074/QĐ-VPCP ngày 20/12/2010 của Văn phòng Chính phủ về 
việc ban hành quy chế mẫu về tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản tại 
Văn phòng Bộ, cơ quan ngang Bộ; 
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• Quyết định số 58/2010/QĐ-UBND ngày 17/12/2010 của Ủy ban Nhân dân thành 
phố Hà Nội về việc tổ chức làm việc vào buổi sáng thứ bảy hàng tuần để tiếp 
nhận, giải quyết thủ tục hành chính; 

• Quyết định số 57/2010/QĐ-UBND ngày 17/12/2010 của Ủy ban Nhân dân thành 
phố Hà Nội về việc quy định số lượng, chức vụ, chức danh, chế độ, chính sách 
đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội; 

• Quyết định số 2837/QĐĐC-BTP ngày 09/12/2010 của Bộ Tư pháp về việc đính 
chính Thông tư số 20/2010/TT-BTP ngày 30/11/2010 của Bộ Tư pháp quy định 
chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12/04/2010 
của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; 

• Quyết định số 2200/QĐ-TTg ngày 06/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc 
phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
và Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa về tăng cường hợp tác phòng, 
chống buôn bán người; 

• Quyết định số 1392/QĐ-BNV ngày 02/12/2010 của Bộ Nội vụ về việc công bố 
danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Nội vụ ban hành và liên tịch ban 
hành đã hết hiệu lực pháp luật; 

• Thông tư số 219/2010/TT-BTC ngày 30/12/2010 của Bộ Tài chính về việc hướng 
dẫn tiêu chí xác định tổ chức bảo hiểm có uy tín trong lĩnh vực hàng hải theo quy 
định tại Pháp lệnh Thủ tục bắt giữ tàu biển; 

• Thông tư số 54/2010/TT-BCA ngày 10/12/2010 của Bộ Công an về việc quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 97/2006/NĐ-CP ngày 
15/09/2006 và Nghị định số 15/2009/NĐ-CP ngày 13/02/2009 quy định việc áp 
dụng hình thức xử phạt trục xuất theo thủ tục hành chính; 

• Thông tư số 23/2010/TT-BTP ngày 06/12/2010 của Bộ Tư pháp về việc quy định 
chi tiết và hướng dẫn thực hiện Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/03/2010 
của Chính phủ về bán đấu giá tài sản; 

• Thông tư số 22/2010/TT-BTP ngày 06/12/2010 của Bộ Tư pháp về việc hướng 
dẫn về đăng ký, cung cấp thông tin trực tuyến giao dịch bảo đảm, hợp đồng, 
thông báo việc kê biên tài sản thi hành án; 

• Thông tư liên tịch số 192/2010/TTLT-BTC-BTP-VPCP ngày 02/12/2010 của Bộ 
Tài chính, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn lập dự toán, 
quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách Nhà nước bảo đảm cho công 
tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật; 

• Thông tư số 20/2010/TT-BTP ngày 30/11/2010 của Bộ Tư pháp về việc quy định 
chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12/04/2010 
của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; 

• Thông tư số 12/2010/TT-BNV ngày 26/11/2010 của Bộ Nội vụ về việc hướng 
dẫn phương pháp xác định đơn giá chỉnh lý tài liệu giấy. 
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Nông nghiệp 
• Quyết định số 2374/QĐ-TTg ngày 28/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

sửa đổi, bổ sung cơ chế đầu tư xây dựng cảng cá loại II tại Quyết định số 
346/QĐ-TTg ngày 15/03/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy 
hoạch hệ thống cảng cá, bến cá đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; 

• Quyết định số 2365/QĐ-TTg ngày 27/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc 
phê duyệt hiệp định hợp tác trong lĩnh vực vệ sinh thú y giữa Chính phủ nước 
Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa An-giê-ri 
Dân chủ và Nhân dân; 

• Quyết định số 2364/QĐ-TTg ngày 27/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc 
phê duyệt hiệp định hợp tác giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa An-giê-ri Dân chủ và Nhân dân trong 
lĩnh vực bảo vệ thực vật và kiểm dịch thực vật; 

• Thông tư số 199/2010/TT-BTC ngày 13/12/2010 của Bộ Tài chính về việc hướng 
dẫn chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng, an toàn vệ 
sinh và thú y thủy sản; 

• Thông tư số 70/2010/TT-BNNPTNT ngày 08/12/2010 của Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển Nông thôn về việc ban hành danh mục bổ sung giống cây trồng, phân 
bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam; 

• Thông tư số 196/2010/TT-BTC ngày 07/12/2010 của Bộ Tài chính về việc tạm 
hoãn thời gian thực hiện Thông tư số 136/2010/TT-BTC ngày 13/09/2010 hướng 
dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y; 

• Thông tư số 69/2010/TT-BNNPTNT ngày 06/12/2010 của Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển Nông thôn về việc ban hành danh mục thuốc thú y, chế phẩm sinh học, 
vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam; 

• Thông tư số 68/2010/TT-BNNPTNT ngày 03/12/2010 của Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển Nông thôn về việc ban hành danh mục chỉ tiêu, mức giới hạn cho phép 
về an toàn vệ sinh thực phẩm đối với một số sản phẩm thực phẩm có nguồn gốc 
thực vật nhập khẩu, sản xuất lưu thông trong nước thuộc phạm vi quản lý của Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. 

 
Đầu tư 
• Thông tư số 203/2010/TT-BTC ngày 14/12/2010 của Bộ Tài chính về việc quy 

định lãi suất cho vay tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước và mức 
chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư; 
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• Thông tư số 23/2010/TT-BKH ngày 13/12/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về 
việc quy định điều kiện năng lực của tổ chức và cá nhân thực hiện tư vấn đánh 
giá dự án đầu tư; 

• Thông tư số 22/2010/TT-BKH ngày 02/12/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về 
việc quy định về định mức chi phí giám sát, đánh giá đầu tư. 

 
Văn hóa – Thể thao – Du lịch 
• Thông tư số 18/2010/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch về việc quy định về tổ chức và hoạt động của bảo tàng; 
• Thông tư số 17/2010/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch về việc quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức 
hoạt động mô tô nước trên biển; 

• Thông tư số 16/2010/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch về việc quy định điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt 
động thể dục thể hình; 

• Thông tư số 15/2010/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch về việc quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức 
hoạt động billards - snooker; 

• Thông tư số 14/2010/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch về việc quy định về kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; theo 
dõi, đánh giá việc thi hành pháp luật; rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm 
pháp luật trong lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch; 

• Thông tư số 29/2010/TT-BTTTT ngày 30/12/2010 của Bộ Thông tin và Truyền 
thông về việc quy định việc xuất bản tài liệu không kinh doanh. 

 
Văn bản khác 
• Quyết định số 2436/QĐ-TTg ngày 30/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
và Chính phủ nước Cộng hòa Nam Phi về hợp tác trong lĩnh vực du lịch; 

• Quyết định số 2351/QĐ-TTg ngày 24/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc 
phê duyệt Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020; 

• Quyết định số 2331/QĐ-TTg ngày 20/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc 
ban hành danh mục các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2011; 

• Quyết định số 517/QĐ-UBDT ngày 17/12/2010 của Ủy ban Dân tộc về việc công 
bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban Dân tộc ban hành và liên 
tịch ban hành hết hiệu lực pháp luật; 

• Thông tư số 193/2010/TT-BTC ngày 02/12/2010 của Bộ Tài chính về việc quy 
định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện về an ninh trật 



Bản tin pháp lý 
Tháng 12/2010 

 

 
Vision & Associates 

Trang 16 

tự, phí sát hạch cấp chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ, lệ phí cấp giấy chứng nhận đã 
đăng ký mẫu dấu; lệ phí cấp giấy phép mang pháo hoa vào, ra Việt Nam; lệ phí 
cấp giấy phép quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; 

• Thông tư số 21/2010/TT-BTP ngày 01/12/2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành 
quy chế tập sự hành nghề luật sư; 

• Thông tư số 52/2010/TT-BCA ngày 30/11/2010 của Bộ Công an về việc quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cư trú, Nghị định số 107/2007/NĐ-CP 
ngày 25/06/2007 và Nghị định số 56/2010/NĐ-CP ngày 24/05/2010 về cư trú. 
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